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Ngành Quản lý nhà nước - Mã ngành 7310205TP-HCM

1 40014966 BÙI PHẠM MAI ANH 21/02/2004 Nữ 1 C00 25,75

2 02072955 DƯƠNG GIA BẢO 27/06/2004 Nam 3 C00 25,90

3 46002132 NGUYỄN KIM MINH CHÂU 20/04/2004 Nữ 2NT C00 25,50

4 50006094 NGUYỄN THỊ KIM DIỄM 30/07/2003 Nữ 2 C00 25,75

5 53010240 PHAN NGỌC TRƯỜNG DUY 11/02/2004 Nam 2NT C00 26,10

6 56004276 LƯƠNG DIỆU NHẬT HIỀN 30/11/2004 Nữ 2NT A00 25,90

7 02078679 VÕ TUYẾT MINH 05/07/2004 Nữ 2 C00 26,85

8 02061634 PHẠM NGUYỄN YẾN NGỌC 13/12/2004 Nữ 3 C00 28,40

9 02031666 NGUYỄN THIỆN NHÂN 03/05/2004 Nam 2 A00 26,45

10 02042593 HUỲNH TRẦN THANH NHƯ 26/11/2004 Nữ 3 C00 25,80

11 53010382 TRẦN MINH NHỰT 20/03/2004 Nam 2NT C00 27,70

12 50009631 BÙI TRỌNG PHÁT 12/10/2004 Nam 2NT C00 29,20

13 02056724 NGUYỄN PHÚC VĨNH SAN 07/03/2003 Nam 3 C00 26,20

14 61003375 TRẦN ĐỖ AN THUYÊN 01/04/2004 Nam 1 A00 27,55

15 56005646 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 20/06/2004 Nữ 2NT A00 26,20

16 02038838 HỒ THỊ BÍCH TRÂM 03/11/2004 Nữ 2 A00 26,05

17 02034700 NGUYỄN THỊ CẨM TUYÊN 09/06/2004 Nữ 2 A00 27,75

18 02033640 CAO NGUYỄN KIM TUYỀN 09/09/2004 Nữ 2 C00 25,05

19 46008278 ĐỖ TRÚC UYÊN 26/08/2004 Nữ 2NT C00 25,00

20 02042264 NGUYỄN NGỌC THẢO VY 08/08/2002 Nữ 3 C00 25,20

Ngành Quản trị văn phòng - Mã ngành 7340406TP-HCM

1 50007352 NGUYỄN THỊ DIỆU 24/11/2003 Nữ 2 C00 25,65

2 51013570 TRẦN NHẬT DUY 15/11/2004 Nam 1 C00 28,95

3 28023109 TRẦN THỊ GIANG 29/07/2004 Nữ 2NT C00 25,80

4 46007659 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 01/04/2004 Nữ 2NT C00 25,30

5 42002857 ĐỖ KHÁNH LINH 23/02/2004 Nữ 1 C00 25,45

6 49000534 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 27/04/2004 Nữ 2NT D15 25,30

7 56006881 TRẦN PHẠM TÂM NHƯ 01/04/2004 Nữ 1 C00 27,35

8 53001369 NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG 22/02/2004 Nữ 2NT A01 25,00

9 36002902 TRẦN NHƯ QUỲNH 03/01/2004 Nữ 1 A01 25,65

10 02084120 NGUYỄN LÊ THANH TÂM 19/01/2004 Nữ 3 C00 25,60

11 56008114 ĐOÀN THỊ HUYỀN TRÂM 27/09/2004 Nữ 1 C00 27,15

12 48030914 PHAN LÊ TƯỜNG VY 02/01/2004 Nữ 2 C00 26,95

Ngành Luật - Mã ngành 7380101TP-HCM

1 02050971 NGUYỄN CÔNG GIÁP 19/11/2004 Nam 3 C00 27,30

2 35009974 PHẠM THỊ THÚY HẰNG 15/04/2004 Nữ 2NT A00 27,00

3 02032822 VÕ THUÝ KIỀU 15/01/2004 Nữ 2 A00 27,75

4 51008980 ANNE DA LINE 15/10/2004 Nữ 01 1 C00 27,95

5 36002763 VÕ THÙY LINH 24/12/2004 Nữ 1 A00 27,15

6 49000514 NGUYỄN NGỌC BẢO NGHI 05/10/2004 Nữ 2NT A01 28,80
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7 02078901 PHÙNG ĐÌNH QUÝ 14/01/2004 Nam 2 C00 27,15

8 49012114 PHAN VÕ DUY THỊNH 08/11/2004 Nam 2NT A00 28,70

9 53000594 HUỲNH TRỌNG TÍN 10/11/2004 Nam 2NT A00 27,90

10 02033595 VÕ LÊ HUYỀN TRINH 03/11/2004 Nữ 2 A00 28,35

Ngành Lưu trữ học - Mã ngành 7320303TP-HCM

1 02015646 NGUYỄN PHAN NHÂN 10/12/2004 Nam 3 C00 23,00

2 49002816 NGUYỄN MINH THẠNH 17/03/2004 Nam 2 C00 26,75

Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học - Mã ngành 7320303-1TP-HCM

3 47003142 VÕ THỊ NGỌC HOÀI 08/12/2004 Nữ 1 C00 22,15

4 02050263 LÊ THÚY NGÂN 11/08/2002 Nữ 3 C00 23,20

5 56002170 TRẦN ĐỖ HUỲNH NHƯ 30/09/2004 Nữ 2NT C19 25,50

6 02078229 LÊ THỊ NGỌC TUYỀN 21/11/2004 Nữ 2 C00 23,55

Ghi chú:  Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu Kết quả thi tốt nghiệp 

 trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót

 sẽ được giải quyết theo quy định.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9  năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Bá Chiến
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